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Chuẩn bị bài Tiến độ 1 (Test) Tiến độ 2 (Nói)

 (Viết Tắt) MÔN HỌC 10% 15% 15%

1 23040248 PHAN THỊ TÚ ANH 17/08/2005 QH.2023.F.1.E18.NN3  FLF1507B 2

2 23040289 PHÙNG LINH CHI 29/09/2005 QH.2023.F.1.E13.NN4  FLF1507B 2

3 23040268 PHẠM THÀNH CÔNG 02/11/2005 QH.2023.F.1.E7.NN5  FLF1507B 2

4 23040308 NGUYỄN HUY DUY 23/01/2005 QH.2023.F.1.E6.NN5  FLF1507B 2

5 23040311 VÕ ĐẮC DUY 12/08/2005 QH.2023.F.1.E22.NN3  FLF1507B 2 Bỏ giữa chừng

6 23040319 LÊ ÁNH DƯƠNG 12/07/2005 QH.2023.F.1.E12.NN4  FLF1507B 2

7 23040329 PHẠM THÀNH ĐẠT 02/11/2005 QH.2023.F.1.E5.NN5  FLF1507B 2

8 23040352 TRƯƠNG NGỌC HÀ 02/08/2005 QH.2023.F.1.E3.NN5  FLF1507B 2

9 23040377 TRẦN MINH HIẾU 01/07/2005 QH.2023.F.1.E5.NN5  FLF1507B 2

10 23040385
DƯƠNG THỊ THANH 

HOÀI
12/05/2005 QH.2023.F.1.E17.NN3  FLF1507B 2

11 23040387 LÊ VĂN HOÀN 29/09/2005 QH.2023.F.1.E7.NN5  FLF1507B 2

12 23040391 ĐỖ THỊ KIM HUỆ 10/02/2005 QH.2023.F.1.E21.NN3  FLF1507B 2

13 22040324
NGUYỄN ĐÌNH ANH 

HUY
23/08/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5  FLF1507B 2

14 23040432 NGUYỄN MẠNH LÂM 22/07/2005 QH.2023.F.1.E4.NN5  FLF1507B 2

15 23040513
NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 

MY
04/02/2005 QH.2023.F.1.E12.NN4  FLF1507B 2

16 21041713 NGUYỄN VĂN NAM 08/02/2003 QH.2021.F.1.A1.NN  FLF1507B 2

17 23040522 TRẦN THỊ THANH NGA 17/09/2005 QH.2023.F.1.E18.NN3  FLF1507B 2

18 23040559 BÙI ÁI NHI 02/11/2005 QH.2023.F.1.E20.NN3  FLF1507B 2

19 23040083 NGUYỄN ĐÀO TÚ NHI 07/11/2005 QH.2023.F.1.E2.SP5  FLF1507B 2

20 23040594
NGUYỄN ĐĂNG HỒNG 

PHÚC
09/05/2005 QH.2023.F.1.E6.NN5  FLF1507B 2

21 23040601 LÊ ĐÀO ANH PHƯƠNG 10/09/2005 QH.2023.F.1.E14.NN4  FLF1507B 2

22 23040602 LÊ LINH PHƯƠNG 22/07/2005 QH.2023.F.1.E5.NN5  FLF1507B 2

23 23040647 HOÀNG DANH THÁI 30/09/2005 QH.2023.F.1.E7.NN5  FLF1507B 2

24 23040653
ĐÀM THỊ PHƯƠNG 

THẢO
09/08/2005 QH.2023.F.1.E18.NN3  FLF1507B 2 Bảo lưu

25 22040704 KHA HÀ MAI THY 04/08/2004 QH.2022.F.1.E8.NN4  FLF1507B 2

26 23040724 NGUYỄN THỊ TRANG 26/01/2005 QH.2023.F.1.E19.NN3  FLF1507B 2

27 23040737
VÀNG THỊ THANH 

TRÚC
23/09/2005 QH.2023.F.1.E19.NN3  FLF1507B 2
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Danh sách gồm: 27 sinh viên
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